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	Cấp độ     

Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	
	
	
	

	1. Quyền nghĩa vụ lao động của công dân
	Nêu được nội dung cơ bản các quyền và nghĩa vụ LĐ của công dân
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	tỉ lệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10%

	2. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí
	
	
	
	
	
	
	Phân biệt được các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí
	
	

	Số câu 
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	số điểm
	
	
	
	
	
	
	0,5
	
	0,5

	tỉ lệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5%


	3. Quyền, nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
	
	
	- Hiểu hôn nhân là gì.

- Kể được các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân
	
	
	
	
	
	

	Số câu 
	
	
	2/1
	
	
	
	
	
	1

	số điểm
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	1

	Tỉ lệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15%

	4. nghĩa vụ bảo vệ Tổ Quốc
	
	
	
	Hiểu được được thế nào là bảo vệ Tổ Quốc và nội dung nghĩa vụ bảo vệ Tổ Quốc
	
	
	
	Tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh ở trường học và nơi cư trú.
	

	Số câu 
	
	
	
	0,5
	
	
	
	0,5
	1

	số điểm
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	2

	Tỉ lệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20%


	5. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
	
	
	Nêu được thế nào là quyền  tự do kinh doanhcủa công dân
	
	
	
	
	
	

	Số câu 
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	số điểm
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	1,5

	Tỉ lệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15%

	6. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân
	
	
	
	
	
	Biết thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội phù hợp với lứa tuổi.
	
	
	

	Số câu 
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1

	số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1

	Tỉ lệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10%

	7. Quyền nghĩa vụ lao động của công dân
	
	
	
	
	
	
	
	Việc làm đúng với những hành vi, việc làm vi phạm quyền nghĩa vụ lao động của công dân.

- Tôn trọng qui định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ lao động.
	

	Số câu 
	
	
	
	
	
	1
	
	2/1
	1

	số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	2,5
	2,5

	Tỉ lệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25%

	Tổng số câu 
	1
	
	1
	1,5
	
	1
	1
	1,5
	7

	Tổng số điểm
	1
	
	1,5
	2,5
	
	1
	0,5
	3,5
	10

	Tỉ lệ
	10%
	
	15%
	25%
	
	10%
	5%
	35%
	100%
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                                                         (Thời gian: 45 phút không kể giao đề)

ĐỀ BÀI
Phần I - Trắc nghiệm: (3điểm)

Câu 1: (1 điểm)  

Em hãy chọn những cụm từ sau, để điền vào các đoạn trống sao cho đúng 

- có quyền tự do                                           - có nghĩa vụ

 - quyền lao động                                         - nghĩa vụ lao động

"Mọi công dân(1) .......................................sử dụng sức lao động của mình để học nghề, tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp.

"Mọi người có(2) ......................................... để tự nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, góp phần duy trì và phát triển đất nước."

Câu 2: (1,5 điểm)  

Những ý kiến dưới đây về hôn nhân là đúng hay sai?

	Ý kiến
	Đúng 
	Sai

	A. Kết hôn là do nam nữ tự quyết định không ai có quyền can thiệp
	
	

	B. Cần kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn
	
	

	C. Lắng nghe ý kiến góp ý của cha mẹ trong việc lựa chọn bạn đời.
	
	

	D. Nam nữ chưa có vợ có chồng, có quyền chung sống với nhau như vợ chồng.
	
	

	E. Hôn nhân phải xây dựng trên cơ sở tình yêu chân chính.
	
	

	G. Người chồng phải là người có quyền quyết địnhn những việc lớn thì gia đình mới có nề nếp.
	
	


Câu 3:  (0.5điểm) Hành vi nào sau đây vi phạm pháp luật dân sự? 

(Khoanh tròn chữ cái trước câu em lựa chọn)


A. Vi phạm quy định về an toàn lao động của công ty


B. Cướp giật dây chuyền, túi sách của người đi đường


C. Kê khai không đúng số vốn kinh doanh.


D. Vay tiền quá hạn dây dưa không chịu trả

Phần II - Tự luận. (7điểm)

Câu 1: (2 điểm)Em hãy cho biết thế nào là bảo vệ Tổ Quốc? Nêu hai việc học sinh lớp 9 có thể làm để góp phần bảo vệ Tổ Quốc?
Câu 2: (2 điểm)Thế nào là quyền tự do kinh doanh của công dân? Em hãy nêu hai ví dụ quyền tự do kinh doanh của công dân.
Câu 3(1 điểm) Em hãy nêu hai việc học sinh lớp 9 có thể làm để tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.
Câu4:  (2điểm) 

Tình huống: 

Trong giấy phép kinh doanh của bà H có tới 8 loại hàng, nhưng bna quản lí thị trường kiểm tra có bán tới 12 loại hàng .theo em bà H có vi pham quy định về kinh doanh không? Nếu có thì vi phạm gì?

III. ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM 

Câu 1: (1 điểm)  

Điền những cụm từ theo thứ tự sau:

(1) có quyền tự do (0,5 điểm)

(2) nghĩa vụ lao động (0,5 điểm)

Câu 2: (1,5 điểm, mỗi lựa chọn đúng cho 0,25 điểm)  

- Đúng A, B.C, E                                                                                            

- Đúng D, G                                                                                                    

Câu 3:  (0.5điểm) 

Chọn câu D

Phần II - Tự luận. (7điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Yêu cầu học sinh nêu được:

a. Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ XHCN và nhà nước cộng hòa xã hộ chủ nghĩa Việt Nam.                                                                                                         (1 điểm)
 b. Nêu hai việc học sinh lớp 9 có thể làm để góp phần bảo vệ Tổ quốc như:  Tham gia bảo vệ trật tự trước cổng trường hoặc cộng đồng dân cư, vân động người thân thực hiện nghĩa vụ quân sự, giúp đỡ gia đinh thương binh liệt sỹ,....

                                                                                                                  (1 điểm)                                           

Câu 2: (2 điểm)
Quyền tự do kinh doanh của công dân là quyền của công dân được  lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh .(1điểm)

b. Nêu được hai ví dụ về tự do kinh doanh của công dân.

Ví dụ như nêu được hai ví dụ sau:

Tùy khả năng, một công dân có thể lựa chọn một trong những ngành nghề kinh doanh như: May mặc, bán hàng tạp hóa, bán hàng ăn, cắt- uốn tóc- gội đầu.(0.5điểm)

Hoặc tham gia sản xuất kinh doanh theo: hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty liên doanh với nước ngoài.... (0.5điểm)

Câu 3 (1 điểm- mỗi việc được 0,5 điểm) 

Yêu cầu học sinh nêu được hai việc học sinh lớp 9 có thể làm để tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội như:

Mẫu: 

- Góp ý cho kế hoach hoạt động các câu lạc bộ của nhà trường.(0,5điểm)

- Góp ý với ủy ban nhân dân xã về vấn đề bảo vệ môi trường tại địa phương. (0,5điểm)

Câu 4: (2điểm)                                           

Yêu cầu học sinh nêu được các ý sau: 

+Bà H có vi phạm về qui định kinh doanh. (1điểm)

        +Kê khai không đầy đủ các mặt hang kinh doanh, đóng thuế đầy đủ theo qui định(1điểm)

